ỦY BAN NHÂN DÂN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         --------





-------------------

Số: 93/1998/QĐ-UB

      

   Bình Phước, ngày 31 tháng 07 năm 1998
QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v Phê duyệt mức tính chi phí trợ cước giá vận chuyển, trợ giá các mặt hàng chính sách phục vụ miền núi để thanh quyết toán cho các đơn vị cung cấp đến tay người tiêu dùng trên địa bàn Tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

-
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

-
Căn cứ Văn bản số 7464/KT-TH ngày 30/12/1995 của Chính phủ về chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa lên miền núi;

-
Căn cứ Thông tư số 137/UB-TTLB ngày 06/03/1996 của Uûy ban Dân tộc Miền núi về việc hướng dẫn thực hiện Văn bản số 7464/KT-TH ngày 30/12/1995 và Công văn số 458/VGCP/TH ngày 06/06/1997 của Ban Vật giá Chính phủ;

-
Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 02/VGCP/TH ngày 14/05/1996  của Ban Vật giá Chính phủ về tính trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng lên miền núi và nguyên tắc xác định giá bán tối đa những mặt hàng trợ giá, trợ cước tại địa phương;

-
Căn cứ Văn bản số 248/TC-NSNN ngày 03/02/1998 của Bộ Tài chính về phân bộ dự toán chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách miền núi năm 1998 cho Tỉnh Bình Phước.

-
Căn cứ Quyết định số 36/VPCP-CNTDDV ngày 08/05/1997 của Ban Vật giá Chính phủ về việc tính cước vận tải bằng ô tô;

-
Căn cứ quyết định số 88/VGCP-CNTPPV ngày 29/08/1997 quyết định mức trợ cước vận chuyển các mặt hàng phục vụ chính sách miền núi của Ban Vật giá Chính phủ.

-
Theo đề nghị tại Tờ trình số 285/TT-TCVG ngày 15/07/1998 của Sở Tài chính – Vật giá.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nay phê duyệt định mức tính chi phí tài trợ cước vận chuyển và trợ giá các mặt hàng chính sách có trợ cước và trợ giá cụ thể như sau:

1. Cự ly tính cước vận chuyển và trợ giá:

Được tính từ chân hàng cấp một tại Thành phố Hồ Chí Minh về đến các huyện, Trung tâm cụm xã (có bảng phụ biểu chi phí kèm theo).

a) Mặt  hàng có chính sách trợ cước vận chuyển:

+ Trợ cước về huyện:

· Phân bón
-   Thuốc trừ sâu
+ Trợ cước về Trung tâm cụm xã:

-
Dầu hỏa

-
Giấy viết, vở học sinh

-
Thuốc chữa bệnh

-
Muối I ốt

b) Mặt hàng có chính sách trợ cước vận chuyển và trợ giá hàng hóa về Trung tâm cụm xã.

- Giống lương thực

2. Cơ cấu và mức chi phí trợ cước vận chuyển bao gồm:

a) Cơ cấu:

+ Cước vận chuyển được xác định theo Quyết định số 36/VGCP ngày 08/05/1997 của Ban Vật giá Chính phủ.

+ Cự ly và phân loại đường được áp dụng theo Công văn số 165/CV-GTVT ngày 12/06/1998 của Sở Giao thông – Vận tải Tỉnh Bình Phước.

+ Chi phí qua cầu, phà và chi phí bốc xếp được tính theo thực tế từ phiếu thu của trạm thu phí.

+ Chi phí hao hụt cho những mặt hàng phân bón là 0.42%.

b) Mức trợ cước vận chuyển:

Được tính bằng đồng/tấn (có bảng tổng hợp và chi tiết tính cụ thể cho từng mặt hàng kèm theo)

ĐIỀU 2: Sở Tài chính – Vật giá căn cứ vào số lượng thực tế của từng đợt hàng, địa điểm bán hàng đến tay người tiêu dùng, các hóa đơn, chứng từ liên quan để làm căn cứ tính toán và thanh quyết toán  mức trợ cước, trợ giá các mặt hàng chính sách cho các đơn vị cung ứng.

-
Do giá mua hàng phát sinh trong quá trình kinh doanh thường xuyên biến động (tăng hoặc giảm), để có giá bán ra được kịp thời và phù hợp với giá thị trường trong từng thời điểm. UBND Tỉnh ủy quyền cho Sở Tài chính – Vật giá phê duyệt giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng của các mặt hàng có trợ giá, trợ cước theo chính sách trợ giá, trợ cước mà người mua được hưởng (trong phạm vi giá thị trường tăng hay giảm từ 10 – 20%) so với mức giá đã quy định tại Quyết định số 67/1998/QĐ-UB ngày 24/05/1998 của UBND Tỉnh Bình Phước.

ĐIỀU 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Sở TM-DL, Giám đốc các Công ty Thương mại XNK Tổng hợp-Du lịch, Trung tâm quản lý bệnh xã hội, Công ty Phát hành Sách và Thiết bị trường học, Công ty Dược Vật tư Y tế, Công ty Vật tư Nông nghiệp Bình Dương và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH


TRƯƠNG TẤN THIỆU

CỰ LY VẬN CHUYỂN TỪ CHÂN HÀNG VỀ XÃ THUỘC TỈNH BÌNH PHƯỚC

Ban hành kèm theo Quyết định số 93/1998/QĐ-UB, ngày 31 tháng 7 năm 1998

	Từ thành phố về
huyện cụm xã
	Từ thành phố - xã
	Trong đó

	
	Cự ly (km)
	Loại đường
	Từ thành phố về huyện
	Từ huyện về xã

	
	
	
	Cự ly (km)
	Loại
đường
	Cự ly (km)
	Loại đường

	1. Từ thành phố về Đồng Xoài 
	117,0
	
	107,0
	
	10,0
	

	
	31,0
	2
	30,0
	2
	1,0
	2

	
	85,0
	3
	77,0
	3
	8,0
	3

	
	1,0
	4
	
	
	1,0
	4

	
	
	
	
	
	
	

	2. Từ thành phố về Bình Long
	129,0
	
	110,0
	
	19,0
	

	
	42,0
	2
	30,0
	2
	12,0
	2

	
	80,0
	3
	80,0
	2
	
	

	
	7,0
	4
	
	
	7,0
	4

	
	
	
	
	
	
	

	3. Từ thành phố về Lộc Ninh
	152,0
	
	135,0
	
	
	

	
	30,0
	2
	30,0
	2
	17,0
	

	
	111,0
	3
	105,0
	3
	
	

	
	11,0
	4
	
	
	6,0 
	3

	
	
	
	
	
	11,0
	4

	
	
	
	
	
	
	

	4. Từ thành phố – Phước Long
	182,0
	
	155,0
	
	27,0
	

	
	30,0
	2
	30,0
	2
	
	

	
	93,0
	3
	91,0
	3
	2,0
	3


	
	59,0
	4
	34,0
	4
	25,0
	4

	
	
	
	
	
	
	

	5. Từ thành phố – Bù Đăng
	190,0
	
	162,0
	
	28,0
	

	
	97,7
	2
	85,0
	2
	12,0
	2

	
	77,0
	3
	77,0
	3
	
	

	
	16,0
	4
	
	
	16,0
	4


CÁC MẶT HÀNG TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN

Theo Thông tư 137/UB-TTLB ngày 06/03/1996 của UBDTMN

Ban hành kèm theo Quyết định số 93/1998/QĐ-UB, ngày 31 tháng 7 năm 1998

	Huyện
	Trợ cước vận chuyển về huyện
	Trợ cước vận chuyển về Trung tâm cụm xã
	Ghi chú


	
	Phân bón
	Thuốc trừ sâu
	Áp dụng QĐ 36 (08/5/1997)
	Áp dụng QĐ88 (29/8/1997) của BVGCP
	

	
	
	
	Dầu hoả
	Giống
	Giấy viết, vở học sinh
	Thuốc chữa bệnh
	Muối íôt
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Đồng Xoài
	116.090,0
	263.255.0
	123.063,0
	117.719,0
	185.180,0
	626.390,0
	270.360,0
	

	2. Bình Long
	118.765,0
	306.245,0
	134.808,0
	127.506,0
	185.180,0
	626.390,0
	270.360,0
	

	3. Lộc Ninh
	141.060.0
	373.130,0
	164.632,0
	152.360,0
	185.180,0
	626.390,0
	270.360,0
	

	4. Phước Long
	16.681,0
	458.993,0
	215.008,0
	194.340,0
	185.180,0
	626.390,0
	270.360,0
	

	5. Bù Đăng
	151.054,0
	403.112,0
	186.661,0
	170.676,0
	185.180,0
	626.390,0
	270.360,0
	


MẶT HÀNG HƯỞNG TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN ĐẾN TRUNG TÂM: HUYỆN, CỤM XÃ

Ban hành kèm theo Quyết định số 93/1998/QĐ-UB, ngày 31 tháng 7 năm 1998
	Từ chân hàng cáp 1 (Thành phố) về
	Trung tâm Huyện (phân bón, thuốc trừ sâu)
	Cụm xã (giống)

	
	Phân bón
	Thuốc trừ sâu
	Cước v/c
	Phí
	Thành tiền

	
	Cước v/c
	Phí
	Thành tiền
	Cước v/c
	Phí
	Thành tiền
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	    9
	10

	1. Đồng Xoài
	87.740
	28.350
	116.090
	263.220
	35.000
	263.255
	96.179
	21.000
	117.719

	2. Bình Long
	90.415
	28.350
	118.765
	271.245
	35.000
	306.245
	106.506
	21.000
	127.506

	3. Lộc Ninh
	112.710
	28.350
	141.060
	338.130
	35.000
	373.130
	131.360
	21.000
	152.360

	4. Phước Long
	141.331
	28.350
	169.681
	423.993
	35.000
	458.993
	173.340
	21.000
	194.340

	5. Bù Đăng
	122.704
	28.350
	151.054
	368.112
	35.000
	403.112
	149.676
	21.000
	170.676


BẢNG DIỄN GIẢI TÍNH CƯỚC MẶT HÀNG PHÂN BÓN, THUỐC TRỪ SÂU

Theo QĐ 36/BVG-CP cự ly từ Thành phố về Trung tâm cụm xã

Ban hành kèm theo Quyết định 93/1998/QĐ-UB ngày 31 tháng 7 năm 1998

	Từ thành phố về

huyện cụm xã
	Từ thành phố về trung tâm cụm xã
	Diễn giải
	Thành tiền (đồng)

	Thành tiền (nhân với hệ số 1,2 lần)

	
	Cự ly (km)
	Loại đường
	Đơn giá (đ/km)

	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	(7 = 6 x 3 lần)

	1. Từ Thành phố về  Đồng Xoài
	107,0

30,0

77,0
	2

3
	489

686
	Đồng/km    lần     km

489    x 1,3 x 30,0

686  x 1,3 x 77,0 
	87.740,0

19.071,0

68.669,0
	263.220,0

57.213,0

206.007,0

	2. Từ Thành phố về  Bình Long
	110,0

30,0

80,0
	2

3
	489

686
	489    x 1,3 x 30,0

686  x 1,3 x 80,0
	99.415,0

19.071,0

71.344,0


	271.245,0

57.213,0

214.032,0

	3. Từ Thành phố về  Lộc Ninh
	135,0

30,0

105,0
	2

3
	489

686
	489    x 1,3 x 30,0

686  x 1,3 x 111,0
	112.710,0

19.071,0

93.639,0


	338.130,0

57.213,0

280.917,0

	4. Từ Thành phố về  Phước Long
	155,0

30,0

91,0

34,0
	2

3

4
	489

686

930
	489    x 1,3 x 30,0

686    x 1,3 x 91,0

930  x 1,3 x 34,0
	141.331,0

19.071,0

81.154,0

41.106,0


	423.993,0

57.213,0

243.462,0

123.318,0

	5. Từ Thành phố về  Bù Đăng
	162,0

85,0

77,0


	2

3


	489

686


	489    x 1,3 x 85,0

686    x 1,3 x 77,0


	122.704,0

54.035,0

68.669,0


	368.112,0

162.105,0

206.007,0




Ghi chú: Thuốc trừ sâu dễ vỡ, cồng kềnh nên căn cứ vào giá tính cước theo QĐ 36/CP nhân với hệ số (ba)

BẢNG DIỄN GIẢI TÍNH CƯỚC MẶT HÀNG DẦU HỎA

Theo QĐ 36/BVG-CP cự ly từ Thành phố về Trung tâm cụm xã

Ban hành kèm theo Quyết định 93/1998/QĐ-UB ngày 31 tháng 7 năm 1998
	Từ thành phố về

huyện cụm xã
	Từ thành phố về trung tâm cụm xã
	Diễn giải


	Thành tiền (đồng)

	Thành tiền (nhân với hệ số 1,2 lần)
	Cước v/c dầu có phí cầu (đồng/tấn)

	
	Cự ly (km)
	Loại đường
	Đơn giá (đ/km)

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Từ Thành phố về  Đồng Xoài
	117,0

31,0

85,0

1,0
	2

3

4
	489

686

930
	Đồng/km lần km 489 x 1,3 x 31,0

686 x 1,3 x 85,0 

930 x 1,3 x 1,0
	96.719,0

19.707,0

75.803,0

1.209,0
	116.063 + 7.000

23.648,0

90.964,0

1.451,0
	123.063

	2. Từ Thành phố về  Bình Long
	129,0

42,0

80,0

7,0
	2

3

4
	489

686

930
	Đồng/km lần km 489 x 1,3 x 42,0

686 x 1,3 x 80,0 

930 x 1,3 x 7,0
	106.506,0

26.699,0

71.344,0

8.463,0
	127.808 + 7.000

32.039,0

85.613,0

10.156,0
	134.808

	3. Từ Thành phố về  Lộc Ninh
	152,0

30,0

111,0

11,0
	2

3

4
	489

686

930
	Đồng/km lần km
489 x 1,3 x 30,0

686 x 1,3 x 111,0 

930 x 1,3 x 11,0
	131.360,0

19.071,0

98.990,0

13.299,0
	157.632 + 7.000

22.885,0

118.788,0

15.959,0
	164.632

	4. Từ Thành phố về  Phước Long
	182,0

30,0

93,0

59,0
	2

3

4
	489

686

930
	Đồng/km lần km 489 x 1,3 x 30,0

686 x 1,3 x 93,0 

930 x 1,3 x 59,0
	173.339,0

19.071,0

82.937,0

71.331,0
	208.008 + 7.000

22.885,0

99.525,0

85.597,0
	215.008

	5. Từ Thành phố về  Bù Đăng
	190,0

97,0

77,0

16,0
	2

3

4
	489

686

930
	Đồng/km lần km 489 x 1,3 x 97,0

686 x 1,3 x 77,0 

930 x 1,3 x 16,0
	149.676,061.663,0

68.669,0

19.344,0


	179.611 + 7.000

73.996,0

82.403,0

23.213,0
	186.611


Ghi chú: Dầu hỏa từ chân hàng cấp I.  Căn cứ vào giá cước theo Quyết định 36/CP nhân với cự ly, nhân với 1,2 lần (không tính hao hụt)
